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QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách các công trình đạt giải thưởng
 “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG 
“CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM” NĂM 2010

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-HĐBCCV ngày 08/7/2010 về việc ban hành Quy chế bình chọn Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Tổ chuyên gia tư vấn của Hội đồng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận danh sách 65 công trình đạt Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các thành viên Hội đồng bình chọn Giải thưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Các Bộ: KH&CN; GTVT; Công thương; NN&PTNN;
- UBND các tỉnh có công trình đạt giải;

- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

- Tổng Hội Xây dựng Việt Nam;

- Các đơn vị có công trình đạt giải;

- Lưu VP, CGĐ.
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Bùi Phạm Khánh


	DANH SÁCH 65 CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

"CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM"

(Kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-HĐBCCV ngày 11/11/2010 của Chủ tịch Hội đồng 

bình chọn Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010)

	Số

TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm

xây dựng

	1
	Công trình tổ hợp chung cư cao tầng Skygarden 2 Phú Mỹ Hưng
	Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng
	TP HCM

	2
	Công trình tổ hợp chung cư E4, E5 khu đô thị Nam Thăng Long
	Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC và Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long
	Hà Nội

	3
	Công trình cao ốc Bến Thành Times Square
	Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Bến Thành
	TP HCM

	4
	Công trình nhà ở chung cư cao tầng CT4A1, A2 khu đô thị Bắc Linh Đàm
	Tập đoàn phát triển nhà và đô thị  
	Hà Nội

	5
	Công trình tòa nhà đa năng Trường ĐH Ngoại Thương
	Trường Đại học ngoại thương        
	Hà Nội

	6
	Công trình nhà thi đấu thể thao và khu KTX sinh viên trường Đại học RMIT 
	Trường ĐH RMIT Việt Nam
	TP HCM

	7
	Công trình ký túc xá học viên N5 Học viện kỹ thuật quân sự
	Học Viện kỹ thuật Quân sự         
	Hà Nội

	8
	Công trình trung tâm tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế
	Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ
	Huế

	9
	Công trình bệnh viện Đa khoa 700 giường Ninh Bình
	Ban Quản lý các KCN Ninh Bình 
	Ninh Bình

	10
	Công trình cung thi đấu điền kinh trong nhà
	Sở xây dựng Hà Nội                   
	Hà Nội

	11
	Công trình nhà Bái đường - Khu di tích Kim Liên
	Sở Văn hóa Thông tin Nghệ An        
	Nghệ An

	12
	Công trình trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh
	Ban QLDA các công trình trọng điểm Quảng Ninh                       
	Quảng Ninh

	13
	Công trình trung tâm hội nghị Quốc gia
	Bộ Xây dựng
	Hà Nội

	14
	Công trình trung tâm thương mại Artex SaiGon Building (OPERA VIEW)
	Công ty CPXNK hàng tiểu thủ công nghệ Sài Gòn
	TP HCM

	15
	Công trình trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng, căn hộ cao cấp Vincom Center
	Công ty cổ phần Vincom
	TP HCM

	16
	Công trình cao ốc đa năng Sailing Tower
	Tổng công ty Xây dựng số 1                     
	TP HCM

	17
	Công trình cảng hàng không Quốc tế T2 - sân bay Tân Sơn Nhất
	Tổng công ty cảng Hàng không Miền Nam                                    
	TP HCM

	Số

TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm

xây dựng

	18
	Công trình Kumho Asiana Plaza
	Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn
	TP HCM

	19
	Công trình khách sạn DIC Star
	TCT Đầu tư phát triển xây dựng    
	Bà Rịa-Vũng Tàu

	20
	Công trình khách sạn REX (Mở rộng)
	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn 
	TP HCM

	21
	Công trình trung tâm Hành chính Quận 10
	UBND Quận 10 - TP HCM
	TP HCM

	22
	Công trình trung tâm điều hành khai thác và Phát triển các dịch vụ tin học 
	Tập đoàn bưu chính viễn thông
	Hà Nội

	23
	Công trình hợp khối liên cơ tỉnh Lai Châu
	Sở XD Lai Châu


	Lai Châu

	24
	Công trình liên cơ khối 2 Cam Đường - Trụ sở UBND + HĐND tỉnh Lào Cai
	Sở XD Lào Cai


	Lào Cai

	25
	Công trình Nhà máy Xi Măng Tây Ninh, dây chuyền 1
	Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 


	Tây Ninh

	26
	Công trình Nhà máy Xi Măng Cẩm Phả
	TCT cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam           
	Quảng Ninh

	27
	Công trình Nhà máy Xi Măng Hạ Long
	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
	Quảng Ninh

	28
	Công trình Nhà máy Xi măng Nghi Sơn
	Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Thanh Hóa

	29
	Công trình Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, dây chuyền 3
	Công ty xi măng Hoàng Thạch

	Hải Dương

	30
	Công trình Nhà máy Xi măng Sông Thao
	Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao
	Phú Thọ

	31
	Công trình nhà máy gạch Cotto Hạ Long
	Công ty Cổ phần Hạ Long Viglacera
	Quảng Ninh

	32
	Công trình Giàn khai thác Sư Tử Đen Đông Bắc
	Công ty liên doanh điều hành Cửu Long 
	Bà Rịa Vũng Tàu

	33
	Công trình Hệ thống dẫn khí PM3-Cà Mau
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam      
	Cà Mau

	34
	Công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam                                      
	Quảng Ngãi

	35
	Công trình Nhà máy thủy điện Yaly 
	Tập đoàn điện lực Việt Nam     
	Gia Lai - Kon Tum

	36
	Công trình Nhà máy thủy điện Đại Ninh
	Tập đoàn điện lực Việt Nam     
	Lâm Đồng    

	Số

TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm

xây dựng

	37
	Công trình Nhà máy thủy điện A Vương
	Tập đoàn điện lực Việt Nam      
	Quảng Nam

	38
	Công trình Nhà Máy Thuỷ điện Tuyên Quang
	Tập đoàn điện lực Việt Nam      
	Tuyên Quang

	39
	Công trình Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn,
tổ máy 1
	Tập đoàn điện lực Việt Nam  
	Cần Thơ

	40
	Công trình Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 4
	Tập đoàn điện lực Việt Nam  
	Bà Rịa Vũng Tàu

	41
	Công trình Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1, 2
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam                
	Cà Mau

	42
	Công trình đường dây 500kV mạch 2 đoạn Hà Tĩnh - Thường Tín
	Tập đoàn điện lực Việt Nam  
	Hà Tĩnh, Hà Nội

	43
	Công trình Nhà máy đạm Phú Mỹ
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam                
	Bà Rịa Vũng Tàu

	44
	Công trình Nhà máy Bia Sài Gòn tại KCN Tây Bắc - Củ Chi
	TCT CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn                                             
	TP HCM

	45
	Dự án Quốc Lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn
	Bộ Giao thông Vận tải
	Hà Nội, Lạng Sơn

	46
	Công trình Cầu Phú Mỹ
	Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ
	TP HCM

	47
	Công trình Cầu Mỹ Thuận
	Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và  Bộ Giao thông Vận tải đồng chủ đầu tư
	Vĩnh Long

	48
	Công trình Cầu Bãi Cháy
	Bộ Giao thông Vận tải
	Quảng Ninh

	49
	Công trình Cầu Pá Uôn
	Bộ Giao thông Vận tải
	Sơn La

	50
	Công trình Cầu Hàm Luông
	Bộ Giao thông Vận tải
	Bến Tre

	51
	Công trình Cầu Rạch Miễu
	Bộ Giao thông Vận tải
	Bến Tre

	52
	Công trình Hầm đường bộ Hải Vân
	Bộ Giao thông Vận tải
	Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế

	Số

TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm

xây dựng

	53
	Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ -cảng hàng không Côn Sơn
	Tổng công ty Cảng hàng không Miền nam 
	Bà Rịa Vũng Tàu

	54
	Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay - cảng hàng không Cần Thơ
	Tổng công ty Cảng hàng không Miền nam 
	Cần Thơ

	55
	Công trình đầu mối Hồ chứa nước Định Bình
	Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 6 
	Bình Định

	56
	Công trình Hồ chứa nước KaLa
	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 8
	Lâm đồng

	57
	Công trình hệ thống thủy lợi Tràng Vinh
	Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 
	Quảng Ninh

	58
	Công trình Hệ thống thủy lợi - cống Láng Thé
	Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10
	Trà Vinh

	59
	Công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn Thảo Long
	Ban Quản lý và đầu tư xây dựng thủy lợi 5 
	TT Huế

	60
	Công trình Hệ thống thủy lợi - cống Cái Hóp
	Ban QLDA thủy lợi 419
	Trà Vinh

	61
	Công trình nhà máy nước Sông Đà
	TCT CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 
	Hà Nội

	62
	Công trình cải tạo Hồ bảy mẫu
	Sở Xây dựng Hà Nội
	Hà Nội

	63
	Công trình hệ thống vệ tinh Vinasat 1
	Tập đoàn bưu chính viễn thông 
	Hà Nội và Bình Dương

	64
	Công trình HTKT KCN Nhơn Trạch 1
	Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO 
	Đồng Nai

	65
	Công trình HTKT KCN Tiên Sơn
	Tổng công ty Viglacera
	Bắc Ninh



